
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 16 Phố Phúc Hoa, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

21/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VNL

0110820164

STT Tên ngành Mã ngành

1. Thu gom rác thải không độc hại 3811

2. Thu gom rác thải độc hại 3812

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4511(Chính)

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thực phẩm chức năng, nguyên liệu sản xuất thực 
phẩm chức năng
- Bán buôn hải sản

4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn dược liệu, nguyên liệu sản xuất thuốc;
- Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
- - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 
(ô dù, lều xếp, nhà bạt di động)
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
VNL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VNL INTERNATIONAL TRADING JOINT 
STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TM QUỐC TẾ VNL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0949666568
Email: tmquocte.vnl@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện )

4659

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón
- Bán buôn hóa chất (trừ loại hóa chất Nhà nước cấm)
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
(Loại trừ hoạt động Bán buôn đá quý và các mặt hàng thuộc 
danh mục hàng hóa cấm kinh doanh)

4669

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thực phẩm chức năng, nguyên liệu sản xuất thực phẩm 
chức năng

4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dượcj phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ dược liệu, nguyên liệu làm thuốc.
- Bán lẻ thuốc chữa bệnh

4772

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác: Vận tải hàng 
hóa bằng mô tô, xe máy có gắn động cơ
- Hoạt động chuyển đồ đạc;
- Cho thuê xe tải có người lái

4933
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16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy 
định của pháp luật)
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy 
định của pháp luật)

5510

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
- Cung cấp xuất ăn công nghiệp

5629

19. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm
(Không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng 
lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài)
(Chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

7810

20. Hoạt động bảo vệ tư nhân 8010

21. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Lắp đặt hệ 
thống điện (trừ xi mạ; gia công cơ khí)

4321

22. Sản xuất điện
(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, 
vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)

3511

23. Phá dỡ
(Không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)

4311

24. Chuẩn bị mặt bằng
(Không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)

4312

25. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
(không sản xuất tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

2710
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26. Sửa chữa thiết bị điện 3314

27. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ

5224

28. Dịch vụ đóng gói
(Loại trừ đóng gói bảo quản dược liệu)

8292

29. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)    

7710

32. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống sử dụng gas công nghiệp (trừ gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

3320

33. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

34. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)    

5022

35. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)    

5011

36. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

37. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

38. Xây dựng công trình thủy 4291

39. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

40. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)    

7110

41. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...)

4299
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

43. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí (trừ xi mạ) (không gia công tại trụ sở; 
chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa 
điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

2592

44. Xây dựng nhà để ở 4101

45. Xây dựng nhà không để ở 4102

46. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ xi mạ; gia công cơ khí)

4322

47. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

48. Xây dựng công trình điện 4221

49. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

50. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu

4229

51. Xây dựng công trình đường sắt 4211

52. Xây dựng công trình đường bộ 4212

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP ĐIỆN 
LỰC HOÀNG 
NGÂN

Số 86-88, Đường 
Võ Nguyên Giáp, 
KP Vườn Dừa, 
Phường Phước 
Tân, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

255.000 2.550.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 255.000 2.550.000.000 51,000

3603632445

2 NGUYỄN 
THÁI NGỌC

Ấp Trường Lộc, 
Xã Trường Tây, 
Thị xã Hoà 
Thành, Tỉnh Tây 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

0720850057
00
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3 VŨ ĐÌNH 
TUÂN

Số 14, Khu dân 
cư An Hòa, Khu 
phố 3, Phường An 
Hoà, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0380830333
41

4 LÊ THANH 
VƯƠNG

Tổ 22, Khu phố 3, 
Phường Trảng 
Dài, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

85.000 850.000.000 17,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 85.000 850.000.000 17,000

0380820428
02

5 LƯƠNG 
THANH 
HÙNG

Thôn Mỹ Thạnh 
Đông 1, Xã Hòa 
Phong, Huyện  
Tây  Hoà, Tỉnh 
Phú Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 35.000 350.000.000 7,000

0540910061
46

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       072085005700
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Trường Lộc, Xã Trường Tây, Thị xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Trường Lộc, Xã Trường Tây, Thị xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÁI NGỌC Nam

28/03/1985 Kinh Việt Nam

17/04/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038082042802
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 22, Khu phố 3, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 22, Khu phố 3, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THANH VƯƠNG Nam

22/02/1982 Kinh Việt Nam

12/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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